
TS. Hà Thị Thanh Hương
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Đại học Quố c gia, TP. HCM
Email: htthuong@hcmiu.edu.vn

ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO TRONG

NGHIÊN CỨU BỆNH ALZHEIMER VÀ 

SA SÚT TRÍ TUỆ NHẰ M CẢI THIỆN

CHĂM SÓC BỆNH NHÂN TẠI VIỆT NAM

HỘI NGHỊ CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
TP.HCM MỞ RỘNG 
LẦ N THỨ XII, 2025



Bệnh Alzheimer (AD): Một dạng bệnh sa sút trí tuệ tiến triển, đặc trưng

bởi sự mấ t dầ n và không hồ i phục các nơron thầ n kinh và synap trong vỏ

não, gây ảnh hưởng xấ u tới trí nhớ, ngôn ngữ và tư duy và các hoạt động

sinh hoạt hằ ng ngày của người bệnh.

   1.1 Định nghĩa về  bệnh Alzheimer



   1.2 Sinh bệnh học Alzheimer
Prasanna et al., 2021



   1.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán Alzheimer A/T/N
Journal of Prevention of Alzheimer's Disease, 2021
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Liệu trí tuệ nhân tạo có thể nâng tầ m vai trò 

của chuyên gia chẩn đoán hình ảnh, 

đồ ng thời xóa bỏ rào cản tiếp cận y tế  cho người bệnh?

   1.4 Quy trình chẩn đoán, điề u trị và tiên lượng



Nội dung chính

   2. AI trong hỗ  trợ chẩn đoán Alzheimer 

   3. AI trong hỗ  trợ tiên lượng tiến triển AD/MCI

   4. AI trong hỗ  trợ mô tả hình ảnh và báo cáo

   5. Xu hướng, thách thức và cơ hội triển khai

   6. Tổng kế t



Mô hình tập trung vào thuỳ thái dương,

thuỳ trán, hồ i thái dương giữa, và hồ i

trước trung tâm để đưa ra dự đoán

Mô hình kế t hợp MRI và PET cho kế t quả phân loại

AD và CN vượt trội hơn các mô hình thành phầ n

   2. AI trong hỗ  trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer
Castellano et al., 2024

Tích hợp đa mô thức ảnh MRI, PET, và AI có khả năng giải thích



   2. AI trong hỗ  trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer

Tích hợp đa mô thức ảnh MRI, PET, CSF và SNP

Mô hình đa mô thức cho kế t quả phân

loại tố t hơn từng mô thức riêng lẻ

Thanh et al., 2024



   2. AI trong hỗ  trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer

Phân loại bằ ng phương pháp ensembling với học máy và học sâu

D. Nguyen et al., 2022

AD CN

Mô hình 3D Resnet tập trung vào hồ i hải mã để đưa ra dự
đoán cho nhóm AD, nhưng không tập trung vào bấ t kỳ vùng

nào ở nhóm CN



   2. AI trong hỗ  trợ chẩn đoán bệnh Alzheimer

Phân loại AD và CN bằ ng dữ liệu ảnh Fundus và OCT

 Yousefzadeh et al., 2024; Hao et al., 2024 

Mô hình đạt độ chính xác 88.85%

Sử dụng Grad-CAM để trực quan hóa các vùng

mạch máu võng mạc quan trọng và hiển thị tỷ lệ

phầ n trăm đóng góp của từng lớp

Mô hình đạt độ chính xác 71.4%

Sử dụng phương pháp Guided Backpropagation để xác

định và trực quan hóa các vùng mạch máu võng mạc

liên quan đến các giai đoạn khác nhau của AD



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Bổ sung dữ liệu thiếu

Phân loại CN, MCI và AD

Dự đoán điểm nhận thức

Mạng thầ n kinh hồ i quy học sâu tích hợp dự đoán đa nhiệm vụ

Jung et al., 2021



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Mô hình đạt mAUC 0.878, duy trì tiến triển

bệnh hợp lý, không đảo ngược

Mạng thầ n kinh hồ i quy học sâu tích hợp dự đoán đa nhiệm vụ

Jung et al., 2021



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Tương quan cao (ρ>0.8) giữa điểm kiểm tra nhận thức

dự đoán và thực tế  trong tiến triển bệnh

Mô hình đạt RMSE thấp nhấ t cho tấ t cả các bài kiểm

tra nhận thức: MMSE (2.319), ADAS-cog11 (4.310),

ADAS-cog13 (5.307)

Mạng thầ n kinh hồ i quy học sâu tích hợp dự đoán đa nhiệm vụ

Jung et al., 2021



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Phân vùng não và đưa vào các mô hình

riêng biệt để giải quyết hạn chế  dữ liệu

Kết hợp dự đoán của mô hình từng vùng não, điểm nhận

thức, tuổi và loại APOE để đưa ra dự doán tiến triển

Dự báo tiến triển trong tình trạng dữ liệu hạn chế

Wang et al., 2022



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Mô hình đạt AUC 0.95 (NA-ADNI) và 0.91 (J-ADNI) 

tập trung vào vùng hồ i hải mã và hạch hạnh nhân để

đưa ra dự đoán

Dự báo tiến triển trong tình trạng dữ liệu hạn chế

Wang et al., 2022



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Phân cụm MCI và phân tích đặc điểm dị biệt của cụm

My et al., 2024



   3. AI trong hỗ  trợ dự đoán tiến triển AD/MCI

Phân cụm MCI và phân tích đặc điểm dị biệt của cụm

My et al., 2024



   4. AI trong hỗ  trợ mô tả hình ảnh và báo cáo

Tạo báo cáo y khoa từ ảnh CT và mô hình ngôn ngữ lớn

Li et al., 2025

Kết hợp BrainGPT cùng với

kỹ  thuật ghép câu và loại bỏ

phủ định, mô hình tạo ra các

báo cáo chẩn đoán hình ảnh

với điểm F1 FORTE là 0.71



   4. AI trong hỗ  trợ mô tả hình ảnh và báo cáo

Kết hợp hình ảnh và mô tả hình ảnh để đưa ra báo cáo

Cat et al., 2025

Mô hình kế t hợp bộ mã hoá hình ảnh và văn bản, 

đạt điểm F1 92.68%
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   5.2 Thách thức trong việc ứng dụng AI

Thiếu dữ liệu về  các yếu tố  môi trường và lố i số ng làm hạn chế  khả năng của các mô hình

AI trong việc dự đoán chính xác quá trình phát triển và diễ n tiến của bệnh Alzheimer ở

từng cá nhân

Các mô hình thường hoạt động tố t trong môi trường nghiên cứu nhưng chưa được kiểm

chứng đầ y đủ trong thực tế  lâm sàng

Các mô hình học sâu yêu cầ u lượng dữ liệu huấn luyện lớn để đạt hiệu quả cao

Vấ n đề  đồ ng bộ hóa và chuẩn hóa dữ liệu từ nhiề u nguồ n khác nhau

Các mô hình hiện tại thường không duy trì được hiệu suấ t khi áp dụng lên dữ liệu từ các

khu vực địa lý hoặc chủng tộc khác biệt

Mô hình báo cáo hình ảnh y khoa còn thiếu chính xác trong việc phân tích và mô tả các

phát hiện phức tạp của não bộ



   5.3 Cơ hội triển khai

Trung tâm dữ liệu 
lâm sàng

Xây dựng cơ sở dữ liệu 

Alzheimer người Việt Nam

Phát triển giao thức chuẩn

hóa dữ liệu phù hợp với hệ

thố ng y tế

Tố i ưu chi phí và hiệu suấ t
cho bệnh nhân

Sử dụng giọng nói và hình

ảnh mắ t để phát hiện sớm

dấ u hiệu Alzheimer

Áp dụng phương pháp đa

phương thức để phân tích

toàn diện



   6. Tổng kế t

Chẩn đoán Alzheimer và sa sút trí tuệ là một quá trình phức tạp, trong đó bác sĩ chẩn đoán hình

ảnh đóng vai trò then chố t.

Chẩn đoán hình ảnh cung cấp nề n tảng vững chắc với thông tin chi tiế t về  cấ u trúc não, tuy nhiên:

Có những hạn chế  về  thời gian, chi phí và khả năng phát hiện sớm.

Việc tiên lượng vẫ n còn nhiề u thách thức.

Trí tuệ nhân tạo mở ra tiề m năng lớn để hỗ  trợ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh:

Nâng cao khả năng phát hiện sớm và chính xác.

Tố i ưu hóa quy trình làm việc, hỗ  trợ tạo báo cáo.

Đồ ng thời, AI cũng giúp xóa bỏ rào cản tiếp cận y tế  cho người bệnh:

Mở rộng phương thức chẩn đoán như ảnh đáy mắ t giúp cung cấp lựa chọn chi phí thấp

Hỗ  trợ chẩn đoán đa phương thức cho kế t quả chính xác hơn

Tự động hóa phân tích giúp rút ngắn thời gian chờ kế t quả
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